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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2234/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 257/TTr-CP ngày 21/11/2011, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 136 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2234/QĐ-CTN  

ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước) 
 

1.  Đoàn Thị Phương Yến, sinh ngày 05/9/1980 tại Trà Vinh 
Hiện trú tại: Albert-Schweitzer-str. 27, 33104 Paderborn 
 

Giới tính: Nữ  

2.  Hồ Thị Kim Anh, sinh ngày 02/02/1989 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Rosenweg 35, 28816 Stuhr 
 

Giới tính: Nữ  

3.  Võ Thùy Linh, sinh ngày 16/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Braudenberger str. 45, 03238 Finsterwalde 
 

Giới tính: Nữ  

4.  Nguyễn Mai Quyên, sinh ngày 02/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Wasser str. 8, 38315 Hornburg 
 

Giới tính: Nữ  

5.  Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh ngày 07/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Venusbogen 6, 16321 Bernau 
 

Giới tính: Nữ  

6.  Nguyễn Việt Cường, sinh ngày 21/6/1994 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Schillerstr. 82, 73033 Goeppingen 
 

Giới tính: Nam 

7.  Bùi Hạ Trang, sinh ngày 08/01/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Friesen str. 14-06112 Halle/S 
 

Giới tính: Nữ  

8.  Trần Mỹ Linh, sinh ngày 06/02/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bodan str. 1A, 78462 Konstanz 
 

Giới tính: Nữ  

9.  Nguyễn Nam Chi Barbara, sinh ngày 25/10/1989 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipziger str. 29, 47918 Tonisvorst 
 

Giới tính: Nữ  

10.  Phạm Thị Nam Phương, sinh ngày 19/5/1957 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Beecker str. 210, 47166 Duisburg 
 

Giới tính: Nữ  

11.  Hoàng Thị Phương Thảo, sinh ngày 30/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Francke str. 12, 06110 Halle  
 

Giới tính: Nữ  

12.  Hoàng Thị Thu Hiền, sinh ngày 30/5/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Francke str. 12, 06110 Halle  
 

Giới tính: Nữ  

13.  Nguyễn Cao Hoàng Long, sinh ngày 29/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Hildegard str. 6, 49186 Bad Iburg 

Giới tính: Nữ  
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14.  Đào Huy Hoàng Anh, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hans-Stiessberger str. 14, 85540 Haar 
 

Giới tính: Nam 

15.  Nguyễn Thị Thanh Hường, sinh ngày 11/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdalenen str. 10, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

16.  Nguyễn Hữu Đạt, sinh ngày 04/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdalenen str. 10, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

17.  Bùi Thị Thu Hạnh, sinh ngày 13/3/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorffel str. 02, 08527 Plauen 
 

Giới tính: Nữ  

18.  Bùi Thị Huyền Trang, sinh ngày 14/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorffel str. 02, 08527 Plauen 
 

Giới tính: Nữ  

19.  Lê Nguyễn Bảo Trung, sinh ngày 12/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Elmauer str. 10, 81377 Munchen 
 

Giới tính: Nam 

20.  Trần Thị Phương Anh, sinh ngày 08/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Marien Wall 31A, 32423 Minden 
 

Giới tính: Nữ  

21.  Trần Đức Anh, sinh ngày 20/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Marien Wall 31A, 32423 Minden 
 

Giới tính: Nam 

22.  Nguyễn Hoàng Linh, sinh ngày 10/5/1993 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Burmester str. 11, 80939 Munchen 
 

Giới tính: Nam 

23.  Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 17/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Siegfried-Radel str. 26, 01796 Pirna 
 

Giới tính: Nam 

24.  Nguyễn Trần Tuấn, sinh ngày 26/6/1989 tại Đức 
Hiện trú tại: St. Michael str. 13, 39112 Magdeburg 
 

Giới tính: Nam 

25.  Nguyễn Duy Long, sinh ngày 09/7/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kant str. 70, 10627 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

26.  Lê Văn Thực, sinh ngày 04/01/1962 tại Hòa Bình 
Hiện trú tại: Lindengasse 7, 01558 Grossenhain 
 

Giới tính: Nam 

27.  Nguyễn Thị Thúy Hà, sinh ngày 15/5/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lindengasse 7, 01558 Grossenhain 

Giới tính: Nữ  
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28.  Hà Giang Nam, sinh ngày 29/01/1969 tại Thanh Hóa 
Hiện trú tại: Moosstr. 96, 96050 Bamberg 
 

Giới tính: Nam 

29.  Hà Lục Trường An, sinh ngày 28/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Moosstr. 96, 96050 Bamberg 
 

Giới tính: Nam 

30.  Bùi Phương Hoa, sinh ngày 31/10/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Kaltenkirchener str. 8, 22769 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ  

31.  Phạm Ngọc Tú, sinh ngày 16/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hertha-Thiele-Weg 11, 14480 Postdam 
 

Giới tính: Nam 

32.  Nguyễn Văn Kha, sinh ngày 10/02/1962 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Ferchenseestr. 20, 81379 Munchen 
 

Giới tính: Nam 

33.  Nguyễn Hà Ly, sinh ngày 10/02/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Ferchenseestr. 20, 81379 Munchen 
 

Giới tính: Nữ  

34.  Công Thị Anh Phương, sinh ngày 01/01/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Blase Witzer str. 84, 01307 Dresden 
 

Giới tính: Nữ  

35.  Nguyễn Linh Phương, sinh ngày 04/6/1991 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Helgoland str. 3, 49661 Clopoenburg 
 

Giới tính: Nữ  

36.  Trương Ngọc Lan, sinh ngày 21/10/1989 tại Đức 
Hiện trú tại: Hutten str. 28, 10553 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

37.  Phùng Thế Phương, sinh ngày 28/3/1980 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Muhlen str. 3, 37170 Uslar 
 

Giới tính: Nam 

38.  Nguyễn Thị Hiền Thủy, sinh ngày 06/11/1985 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Schuelershof 13, 06108 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nữ  

39.  Tạ Đình Sơn, sinh ngày 05/5/1990 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Schleissheimer str. 276, 80809 Munchen 
 

Giới tính: Nam 

40.  Nguyễn Tony, sinh ngày 02/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Nikolaistr. 20, 85276 Plaffenhofen 
 

Giới tính: Nam 

41.  Vũ Đức Huy, sinh ngày 29/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Egelser Gaste 22, Aurich 26605 

Giới tính: Nam 
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42.  Tạ Mạnh Tuấn, sinh ngày 12/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hittfelder land str. 51B, 21218 Seevetal 
 

Giới tính: Nam 

43.  Nguyễn Tuấn Vũ, sinh ngày 09/11/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Dolgensee 22 We 1402, 10319 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

44.  Đỗ Angelina Lilly Bảo Ân, sinh ngày 12/5/2009 tại Đức 
Hiện trú tại: Pichelsdorfer str. 49, 13595 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

45.  Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 10/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Dolgensee 22 We 1402, 10319 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

46.  Nguyễn Hồng Anh, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Weitlingstr. 17, 10317 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

47.  Bùi Duy Long, sinh ngày 11/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Tor str. 207, 10115 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

48.  Nguyễn Phan Thế Trung, sinh ngày 18/4/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Flotow str. 12, 10555 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

49.  Trần Kiêm Trang, sinh ngày 23/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schulpromenade 11, 39164 Stadt Warzleben-
Boerde 
 

Giới tính: Nữ  

50.  Hoàng Thế Huy, sinh ngày 04/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Katharina Geisler 31, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nam 

51.  Phạm Mạnh Tuấn, sinh ngày 16/5/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Weibenseer Weg 14, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

52.  Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 29/12/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Vulkaw str. 23, W 05/03, 10367 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

53.  Nguyễn Ngọc Bích, sinh ngày 16/4/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Paul str. 2, 01099 Dresden 
 

Giới tính: Nữ  

54.  Nguyễn Việt Tú, sinh ngày 07/3/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Alt-Friedrichsfelde 122a, 10315 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

55.  Phạm Tuấn Anh, sinh ngày 04/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zeppelin str. 7A, 26197 Grossenkneten 

Giới tính: Nam 
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56.  Phạm Trường Sơn, sinh ngày 19/01/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bach str. 16, 49214 Bad Rothenfelde 
 

Giới tính: Nam 

57.  Phạm Minh Phúc, sinh ngày 10/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Bach str. 16, 49214 Bad Rothenfelde 
 

Giới tính: Nam 

58.  Phạm Linh Chi, sinh ngày 29/3/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Bach str. 16, 49214 Bad Rothenfelde 
 

Giới tính: Nữ  

59.  Trịnh Thị Hương, sinh ngày 28/6/1972 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Bach str. 16, 49214 Bad Rothenfelde 
 

Giới tính: Nữ  

60.  Vũ Anh Đức Kevin, sinh ngày 22/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Luipoldlatz 6, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nam 

61.  Vũ Thùy Chinh, sinh ngày 30/9/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Luipoldlatz 6, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nữ  

62.  Vũ Mai Ly, sinh ngày 17/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Luipoldlatz 6, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nữ  

63.  Quách Hồng Đức, sinh ngày 22/3/1982 tại Đức 
Hiện trú tại: Iburger str. 53, 49082 Osnabruck 
 

Giới tính: Nam 

64.  Tô Hải Chi, sinh ngày 08/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Matten Moor str. 8, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ  

65.  Tô Mộc Thảo Jenny, sinh ngày 14/3/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Matten Moor str. 8, 21217 Seevetal 
 

Giới tính: Nữ  

66.  Hoàng Thị Luyến, sinh ngày 28/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hahler str. 60B, 32312 Lubbecke 
 

Giới tính: Nữ  

67.  Đoàn Thanh Phúc, sinh ngày 12/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Holzweg 39, 40789 Monheim Baumberg 
 

Giới tính: Nam  

68.  Trần Nguyễn Yến Nhi, sinh ngày 31/01/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Steinbrinkstr. 150, 46145 Oberhausen 
 

Giới tính: Nữ  

69.  Nguyễn Thúy An, sinh ngày 26/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schuetzenhof 1A, 49716 Meppen 

Giới tính: Nữ  
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70.  Ninh Thị Kiều Hoa, sinh ngày 15/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Friesoyther str. 19, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nữ  

71.  Ninh Thảo Quỳnh, sinh ngày 27/10/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Friesoyther str. 19, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nữ  

72.  Chu Duy Long, sinh ngày 16/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Scherlach str. 16, 70794 Filderstadt 
 

Giới tính: Nam 

73.  Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 01/5/1967 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Vorder heide 1, 21339 Lueneburg 
 

Giới tính: Nam 

74.  Nguyễn Mỹ Hạnh, sinh ngày 20/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Vorder heide 1, 21339 Lueneburg 
 

Giới tính: Nữ  

75.  Nguyễn Anh Phúc, sinh ngày 11/01/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Vorder heide 1, 21339 Lueneburg 
 

Giới tính: Nam 

76.  Nguyễn Tôn Đức, sinh ngày 02/3/1993 tại Quảng Ngãi 
Hiện trú tại: Wittenberger str. 79, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

77.  Nguyễn Quang Thắng, sinh ngày 26/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Krause str. 79, 22049 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

78.  Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 14/10/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Krause str. 79, 22049 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 

79.  Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 02/11/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Weitling str. 17, 10317 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

80.  Đặng Thị Tư, sinh ngày 01/9/1958 tại Long An 
Hiện trú tại: Schweidnitzer str. 34, 22045 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ  

81.  Lê Viết Dũng, sinh ngày 10/10/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Mark str. 1, 30880 Laatzen 
 

Giới tính: Nam 

82.  Nguyễn Minh Hoàng, sinh ngày 13/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger str. 10, 10178 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

83.  Nguyễn Đức Sơn, sinh ngày 04/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Lichtenberger str. 10, 10178 Berlin 

Giới tính: Nam 
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84.  Bùi Việt Hoài, sinh ngày 03/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Stolle str. 21, 01159 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

85.  Nguyễn Minh Đức, sinh ngày 18/6/1989 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Wilhelminenhof str. 48, 12459 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

86.  Chu Quốc Trung, sinh ngày 11/10/1998 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Spener str. 13, 01309 Dresden 
 

Giới tính: Nam 

87.  Vũ Văn Hà (Gehrke Văn Hà), sinh ngày 13/10/1962 tại 
Nam Định 
Hiện trú tại: Fenerlein str. 36, 16540 Hohen Neuendorf 
 

Giới tính: Nam 

88.  Phan Huyền Trang, sinh ngày 29/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Klandorfer Str. 24, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

89.  Trần Văn Hợp, sinh ngày 20/5/1992 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert str. 37A, 26954 Nordenham 
 

Giới tính: Nam 

90.  Nguyễn Mạnh Quý, sinh ngày 20/4/1986 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Alexander str. 27, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

91.  Nguyễn Mai Chi, sinh ngày 25/8/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Finowstr. 20, 10247 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

92.  Cao Bá Quang Vinh, sinh ngày 08/11/1987 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Wilhelmshaven str. 66A, 10551 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

93.  Nguyễn Đức Khánh, sinh ngày 05/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bragelmannstr. 3, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 

94.  Phạm Việt Đức, sinh ngày 06/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipziger str. 8, 04575 Neukieritzsch 
 

Giới tính: Nam 

95.  Nguyễn Thu Hà, sinh ngày 01/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: am Alten Thearter 2, 06844 Dessau-Rosslau 
 

Giới tính: Nữ  

96.  Trần Văn Minh Long David, sinh ngày 28/11/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Eichwasenring 38, 72654 Neckartenzlingen 
 

Giới tính: Nam 

97.  Nguyễn Tuấn Fi, sinh ngày 14/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Metzgerstr. 18, 72764 Reutlingen 

Giới tính: Nam 
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98.  Nguyễn Hùng Fi Billy, sinh ngày 26/02/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Metzgerstr. 18, 72764 Reutlingen 
 

Giới tính: Nam 

99.  Lê Bảo Huy, sinh ngày 19/8/1999 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Narzissen str. 8, 30853 Langenhagen 
 

Giới tính: Nam 

100. Phạm Thu Thủy, sinh ngày 07/7/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Forster-Funke-Allee 46, 14532 Kleinmachnow 
 

Giới tính: Nữ  

101. Mai Hồng Thảo, sinh ngày 29/11/1975 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Lehar str. 21, 70195 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ  

102. Âu Trọng Hiếu, sinh ngày 30/10/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Groland str. 56, 90408 Nuenberg 
 

Giới tính: Nam 

103. Ngô Khánh Lily, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Breite str. 74, 26919 Brake 
 

Giới tính: Nữ  

104. Trần Thanh Xuân, sinh ngày 23/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Stauffenbergstr. 08, 08066 Zwickau 
 

Giới tính: Nữ  

105. Lý Mai Uyên Lyn, sinh ngày 19/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hastraweg 1, 31303 Burgdorf 
 

Giới tính: Nữ  

106. Lê Thị Nguyên, sinh ngày 27/9/1969 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Erdinger str. 45, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nữ  

107. Đinh Lê Khánh Duy, sinh ngày 08/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Erdinger str. 45, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nam 

108. Đinh Lê Anh, sinh ngày 02/5/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Erdinger str. 45, 85356 Freising 
 

Giới tính: Nam 

109. Khổng Thanh Thảo, sinh ngày 23/5/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Platz-Der-Vereinten-Nationen 8, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

110. Khổng Thanh Thư, sinh ngày 20/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Platz-Der-Vereinten-Nationen 8, 10249 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

111. Phạm Hoàng Anh, sinh ngày 07/12/1955 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Henrietten str. 39, 09112 Chemnitz 

Giới tính: Nữ  
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112. Vũ Thị Bích Hoàn, sinh ngày 25/11/1955 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Windhuker str. 54D, 13351 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

113. Vũ Thị Mỹ Chinh, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Schutzen str. 10, 67061 Ludwigshafen 
 

Giới tính: Nữ  

114. Đinh Trần Minh Thu, sinh ngày 21/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Ricarda Hach str. 4A, 28816 Stuhr 
 

Giới tính: Nữ  

115. Bùi Văn Ngọc Đức, sinh ngày 31/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Lueneburger str. 5, 10557 Berlin 
 

Giới tính: Nam 

116. Bùi Vân Minh Tâm, sinh ngày 16/11/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Lueneburger str. 5, 10557 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

117. Nguyễn Thị Hoàng Ngân (Nguyễn Meyer Thị Hoàng 
Ngân), sinh ngày 05/9/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Sechzehnerstr. 33, 94032 Passau 
 

Giới tính: Nữ  

118. Nguyễn Huy Dũng, sinh ngày 15/11/1991 tại Pháp 
Hiện trú tại: Muenster str. 81, 44145 Dortmund 
 

Giới tính: Nam 

119. Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, sinh ngày 27/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Finkenstr. 13, 91315 Hoechstadt 
 

Giới tính: Nữ  

120. Nguyễn Hùng Cường, sinh ngày 04/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Bach str. 1, 49477 Ibbenbueren 
 

Giới tính: Nam  

121. Trương Thị Hải Vân, sinh ngày 14/4/1970 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Pennigbuetteler str. 28, 28239 Bremen 
 

Giới tính: Nữ  

122. Trần Sơn Tùng, sinh ngày 24/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Pennigbuetteler str. 28, 28239 Bremen 
 

Giới tính: Nam 

123. Đặng Hà Chi, sinh ngày 25/6/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Hegelstr. 22/5, 73614 Schorndorf 
 

Giới tính: Nữ  

124. Trần Vũ Bích Trâm, sinh ngày 07/8/1991 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Hof 96, 93413 Cham 
 

Giới tính: Nữ  

125. Đỗ Thị Xuân Hương, sinh ngày 12/12/1968 tại An Giang 
Hiện trú tại: Genossenschafts str. 17, 26389 Wilhelmshaven 

Giới tính: Nữ  
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126. Phạm Huyền Trang Mandy, sinh ngày 28/5/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Wittelsbacher str. 9, 89423 Gundeltingen a.d 
Donau 
 

Giới tính: Nữ  

127. Phạm Bích Quỳnh Anh, sinh ngày 16/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wolfenbuentteler str. 07, 38820 Halberstadt 
 

Giới tính: Nữ  

128. Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày 08/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Breiterweg 262, 39104 Magdeburg 
 

Giới tính: Nam 

129. Đào Thị Hồng, sinh ngày 27/02/1964 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Breiterweg 262, 39104 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ  

130. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 06/01/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Breiterweg 262, 39104 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ  

131. Hoàng Thị Anh, sinh ngày 04/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Paul str. 13, 18055 Rostock 
 

Giới tính: Nữ  

132. Hoàng Thị Mai, sinh ngày 30/7/1967 tại Quảng Bình 
Hiện trú tại: Paul str. 13, 18055 Rostock 
 

Giới tính: Nữ  

133. Nguyễn Phương Duyên, sinh ngày 08/02/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Piusstr. 4, 81671 Muechen 
 

Giới tính: Nữ  

134. Nguyễn Đoàn Khuê, sinh ngày 21/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Piusstr. 4, 81671 Muechen 
 

Giới tính: Nam 

135. Nguyễn Tuyết My, sinh ngày 01/12/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Baerensteinstr. 42, 12685 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

136. Cao Việt Thanh, sinh ngày 14/01/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hochstaedter str. 19, 13347 Berlin 
 

Giới tính: Nữ  

 
 
 
 
 
 
 

 


